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THE ONLINE SERVICES PROVIDER



	BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ

	Tên miền 
Phí cài đặt 
Phí duy trì hàng năm
Ghi chú

	.com/.net/.org 
Miễn phí 
9.99 USD/năm

	.info 
Miễn phí 
11.99 USD/năm
thu phí 1 lần cho 2 năm

	.biz 
Miễn phí 
12.99 USD/năm

	.us 
Miễn phí 
12.99 USD/năm

	.cc 
10 USD 
30.99 USD/năm

	.tv 
10 USD 
39.99 USD/năm

	

	

	BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM

	Tên miền 
Phí cài đặt 
Phí duy trì hàng năm 
Ghi chú

	.com.vn 
28.5 USD 
30.4 USD/năm 
 

	.net.vn 
28.5 USD 
30.4 USD/năm 
 

	.org.vn 
28.5 USD 
30.4 USD/năm 
 

	.info.vn 
28.5 USD 
30.4 USD/năm 
 

	.biz.vn 
28.5 USD 
30.4 USD/năm 
 

	.gov.vn 
28.5 USD 
30.4 USD/năm 
 *

	.edu.vn 
28.5 USD 
30.4 USD/năm 
 **

	

	Cá nhân cũng có thể đăng ký tên miền quốc gia

	*  : Chỉ dành cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, địa phương.

	**: Chỉ dành cho các trường học, tổ chức giáo dục.
Phí chuyển đổi DNS 180.00 đồng/lần


	BẢNG GIÁ HOSTING WINDOWS

	
	WH1
	WH2
	WH3
	WH4
	WH5

	Dung lượng
	50 MB
	200 MB
	600 MB
	1024 MB
	2048 MB

	Băng thông
	600 MB
	2000 MB
	4000 MB
	6000 MB
	10000 MB

	POP3 emails
	15 
	50
	100
	200
	500

	Giá (1 tháng)
	$1
	$4
	$7
	$12
	$20


	PHỤ THU CÁC DỊCH VỤ GIA TĂNG

	
	30MB
	100MB (tt)
	500MB (tt)
	1GB
	100MB tt

	SQL Server
	$2/tháng
	$4/tháng
	$15/tháng
	$25/tháng
	$3/tháng

	Bandwidth 
	-
	
	$1.5/tháng
	-
	-

	Webspace
	-
	$2/tháng
	-
	-
	-


	WINDOWS SERVER

	- ASP, ASP.NET 2.0
- MS Access Database.
- MS SQL Server 2000.
- ASP Email, ASP Upload, ASP Jpg.

- 99.9% Server uptime.

- Email POP3, FTP.

- Webmail System.
- Microsoft FrontPage 2000 Server.
- CGI Scripting In Perl & C.
- PHP & MySQL.


--------- VNAZ Pte. ---------

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
Cám ơn quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của VNAZ.

Để được giải đáp nhanh, xin liên hệ:

Ms. Thảo: 0909 276 294

Online support: vnaz_net


